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Bài 1. Chứng minh rằng:
a)
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Bài 2. 
a)
Cho 0 < a, b, c < 1. Chứng minh ít nhất một bất đẳng thức sau đây sai:
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b)
Cho a, b, c là ba số dương bất kỳ. Chứng minh rằng:
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c)
Cho n số dương 
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 sao cho tích 
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 Chứng minh rằng:
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d)
Cho a, b, c là ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:
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e)
Cho ba số dương a, b, c. Chứng minh rằng: 
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Giải

a)
Giả sử cả ba bất đẳng thức đều đúng 
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Theo Côsi: 
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Nhân vế với vế (2),ta được: 
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, mẫu thuẫn với (1).

Vậy ít nhất một bất đẳng thức là sai.


b)
Ta có:
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho ba số dương a, b, c ta được:
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho ba số dương 
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 ta được:
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Do đó:
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c)
Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có:
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Nhân vế với vế các bất đẳng thức trên, ta được:
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d)
i)
Vì trị tuyệt đối của hiệu hai cạnh của một tam giác luôn nhỏ hơn cạnh thứ ba nên
|a – b| < c.

Do đó:
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Tương tự:
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Cộng các bất đẳng thức (1), (2) và (3) vế theo vế ta được:
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ii)
Vì tổng hai cạnh của một tam giác luôn lớn hơn cạnh thứ ba nên
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Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho a + b – c, b + c – a ta được:
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Tương tự
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Nhân (4), (5) và (6) vế với vế ta được bất đẳng thức cần chứng minh.
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Bài 3. Chứng minh rằng: 
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Dấu “=” xảy ra 
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Bài 4. 


a)
Tìm giá trị lớn nhất của 
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b)
Tìm giá trị lớn nhất của 
[image: image43.wmf]23
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 trên [0; 3].


c)
Cho 
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 thoả x + y = 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của 
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d)
Cho x, y, z thoả x + y + z = xyz; x, y, z > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của A = xyz.
Giải

a)
Ta có: 
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 (Bài 3) 
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 Vậy giá trị lớn nhất của y bằng 2.


b)
Ta có: 
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[image: image50.wmf]0x3
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 Vậy giá trị lớn nhất của y bằng 4.


c)
Từ giả thiết 
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A = 1 khi x = 1, y = 0 hoặc x = 0, y = 1. Vậy giá trị lớn nhất của A bằng 1.



[image: image52.wmf](

)

(

)

(

)

2

2222

1

1xy11xyA.

2

=+£++Þ³

 
[image: image53.wmf]11

Axy.

22

=Û==

 Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 
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d)
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 Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 
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